	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên Sáng kiến: Tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học môn Toán thông qua chủ đề hình học không gian cho sinh viên hệ trung cấp chuyên nghiệp 

Tác giả:  Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa khoa học cơ bản

1. Thực trạng: 
Đào tạo những người lao động phát triển toàn diện, có tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành giỏi, có khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với sự phát triển nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa là nhiệm vụ cấp bách đối với ngành giáo dục nước ta hiện nay. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam. Đó là đào tạo những người lao động phát triển toàn diện, có tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành giỏi, có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh là trường chất lượng cao, đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học; Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhà trường có mối quan hệ gắn bó với nhiều doanh nghiệp, để giảng viên và sinh viên đến thực hành, thực tập, có cơ hội tiếp cận với công nghệ và môi trường làm việc hiện đại, giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0, tạo ra một cơ hội mới cho sinh viên thì các em cần phải có gắn kết được lí thuyết và thực hành hay phải vận dụng được kiến thức các em đã được học khi ngồi trên ghế nhà trường và vận dụng được vào thực tiễn để trong tương lai các em có thể tiếp cận một cách thành thạo trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp của các em. 

Toán học có nguồn gốc từ thực tiễn và là “Chìa khóa” trong hầu hết các hoạt động của con người nó có mặt ở khắp nơi. Toán họclà kết quả của sự trừu tượng hóa các sự vật hiện tượng trong thực tiễn trên những bình diện khác nhau và có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông. Mặc dù là ngành khoa học có tình trừu tượng cao nhưng Toán học có mỗi liên hệ chặt chẽ với thực tiễn và có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều trong lĩnh vực khác nhau. Là công cụ để học tập các môn học trong nhà trường, nghiên cứu nhiều ngành khoa học và là công cụ để hoạt động trong sản xuất và đời sống thực tế. 
Hình học không gian là một nội dung tương đối khó, đòi hỏi các em phải có trí tưởng tượng tốt. Nội dung hình học không gian trong chương trình hệ trung cấp chuyên nghiệp phần hình học được dựa trên chương trình của môn Toán THPT hiện hành. Nội dung hình học không gian không chỉ giúp sinh viên nắm vững nội dung mà còn giúp sinh nắm được những vấn đề cơ bản của lí thuyết và biết làm các dạng toán cơ bản trong quá trình học tập. Do đó, môn hình học không gian giúp người học phát huy tinh thần học tập sáng tạo, suy nghĩ tư duy nhiều hơn, biết trừu tượng hóa, khái quát hóa các khái niệm cụ thể và các nội dung tư duy thường gặp, tập làm quen với việc đặt vấn đề và giải quyết các bài toán trong thực tiễn. Thông qua quan hệ song song và quan hệ vuông góc, các công thức tính về thể tích của khối đa diện của các đối tượng mới trong hình học không gian, sinh viên được làm quen với các mỗi quan hệ đa dạng và phức tạp của các khái niệm cơ bản khi số chiều không gian được tăng thêm, được mở rộng thêm. Điều này giúp sinh viên hiểu được việc mở rộng chiều trong không gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy trí tưởng tượng trong các không gian. Song thực tế nội dung hình không gian không chỉ là một nội dung rất khó đối với sinh viên nói chung và sinh viên hệ trung cấp chuyên nghiệp.
Thực tế trong quá trình giảng dạy đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp nội dung hình học không gian cho thấy các em còn rất lúng túng với nhiều lí do. Trong đó lí do các em có khả năng tư duy, tưởng tượng các em còn chậm, các em chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm học tập nên thiếu hứng thú, say mê đối với các môn học đòi hỏi trí tưởng tượng cao. Đặc biệt khi gặp các bài toán hình học không gian thì vận dụng liên hệ trong thực tiễn các em còn rất lúng túng. Chính vì vậy thông qua kinh nghiệm giảng dạy tôi đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu cho sáng kiến kinh nghiệm của bản thân là "Tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học môn Toán thông qua chủ đề hình học không gian cho sinh viên hệ trung cấp chuyên nghiệp".
2. Nội dung sáng kiến: 

Trong sáng kiến kinh nghiệm tác giả đã đưa ra một số nguyên tắc dạy học theo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học môn Toán thông qua chủ đề hình học không gian cho sinh viên và từ đó ứng dụng vào các bài toán cụ thể trong thực tiễn để sinh viên biết cách tìm tòi, sáng tạo thông qua việc khai thác ứng dụng của một số nội dung kiến thức hay những bài tập đòi hỏi tính linh hoạt, tính tích cực trong tư duy của sinh viên
Việc ứng dụng tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học môn Toán thông qua chủ đề hình học không gian cho sinh viên là việc rèn luyện cho học sinh thực hiện tốt các hoạt động tư duy, sáng tạo, các em không còn lúng túng khi gặp các bài toán về hình học không gian mà bên cạnh đó các em biết gắn liền giữa lí luận và thực tiễn, biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong các môn học khác cũng như trong các ngành nghề các em học như ngành cơ khí, ngành xây dựng... và giải quyết được bài toán tối ưu nhất trong công việc cũng như trong lao động nhằm mục đích đạt được hiệu quả cao nhất. 

Trong quá trình giảng dạy giáo viên nên tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học toán và thực hiện nguyên tắc “đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn”. Để thực hiện nguyên tắc này cần:

Đảm báo cho học sinh nắm vững kiến thức toán học để có thể vận dụng đúng vào thực tiễn.

Chú trọng nêu các ứng dụng của toán học vào trong thực tiễn.

Chú trọng đến các kiến thức toán học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.

Chú trọng rèn luyện cho sinh viên có những kĩ năng toán học vững chắc.

Thực hiện các chú ý nêu trên đồng thời cũng là thực hiện tăng cường rèn luyện ý thức và kĩ năng vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh.

Trong sáng kiến kinh nghiệm tác giả đã đưa ra một số biện pháp sư phạm nhằm tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học hình học không gian như .

Biện pháp 1. Hướng dẫn cho sinh viên cách vẽ hình học không gian

Khi vẽ hình học không gian đòi hỏi các em phải có trí tưởng tượng tốt thì các em mới vẽ hình không gian đúng. Trong quá trình giảng dạy giáo viên nên hướng dẫn kỹ cách vẽ hình cho sinh viên để các em vẽ hình đúng. Chỉ khi vẽ hình đúng và nhìn rõ được hình các em  mới có thể làm bài dễ dàng được. Trường hợp vẽ hình sai, hình khó nhìn sẽ khiến sự liên tưởng bị cản trở. Đa phần học sinh, sinh viên vẽ sai hình, sai góc nhìn sẽ khó làm được bài. Chính vì thế vẽ hình đúng là cách học tốt hình học không gian và các em cần phải chú ý các quy tắc khi vẽ hình học không gian.

Thứ nhất: Trước hết, khi vẽ hình các em nên dùng bút chì, để khi sai thì có thể tẩy đi và vẽ lại. Khi vẽ bằng bút mực thì các em chỉ có thể bỏ và vẽ hình khác mặc dù chỉ nhầm lẫn một chút.

Thứ 2: Những đường thẳng, mặt phẳng bị che khuất chúng ta vẽ bằng nét đứt, dùng nét liền khi phần hình không bị che khuất.

Thứ 3: Khi vẽ hình chóp: Phần mặt đáy nên vẽ mỏng và dẹt, khi mặt đáy được vẽ quá lớn sẽ khiến hình khó nhìn, nhìn không thật.

Thứ 4: Nên vẽ nhiều hình với các góc nhìn khác nhau, tức là thay đổi đỉnh, mặt phẳng đáy, mặt phẳng bên… Vì nếu chỉ vẽ 1 hình mà không vẽ đúng góc dễ nhìn thì các em sẽ phải bỏ cuộc.

Thứ 5: Các chi tiết nên được thể hiện rõ ở mặt đáy, hạn chế vẽ vào mặt khuất sẽ khiến các em khó hình dung được bài.

Biện pháp 2: Thiết kế những bài toán khám phá tri thức hình học dựa trên phương tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản trong thực tế.

 Biện pháp này giúp giáo viên thiết kế được những bài tập hoặc những tình huống để sinh viên khám phá những tri thức hình học dựa trên những phương tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản có sẵn trong thực tế. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết kế được theo quy trình: 

Bước 1(chuẩn bị): Giáo viên dựa trên nội dung bài học để thiết kế những bài toán phát hiện khám phá tri thức hình học cho sinh viên (thông qua câu hỏi, hoạt động, phiếu học tập...) và thiết kế những phương tiện làm từ những vật liệu đơn giản trong thực tế hỗ trợ sinh viên giải quyết các bài toán đó, dự kiến các câu trả lời và kết quả hoạt động mong đợi. 

Bước 2(triển khai thực hiện): Giáo viên tổ chức và điều hành trên lớp; sinh viên hoạt động khám phá tri thức và ghi lại các kết quả hoạt động. 

Bước 3 (trao đổi thảo luận chung toàn lớp): Giáo viên tổ chức sinh viên trao đổi thảo luận về kết quả giải quyết bài toán chung toàn lớp. 

Biện pháp 3: Khai thác triệt để mọi động cơ từ các tình huống trong thực tiễn

Hướng đích và gợi động cơ là một trong những khâu quan trọng của quá trình dạy học nhằm kích thích hứng thú học tập cho sinh viên, làm cho việc học tập trở nên tự giác, tích cực, chủ động. Gợi động cơ (Gợi động cơ mở đầu, gợi động cơ trung gian, gợi động cơ kết thúc) không phải là việc đặt vấn đề một cách hình thức mà phải giúp biến những mục tiêu sư phạm thành mục tiêu của cá nhân sinh viên nhằm tạo ra động lực bên trong thúc đấy học hoạt động. Việc khai thác các ví dụ thực tế trước khi trình bày kiến thức cũng là thực hiện gợi động cơ mở đầu bằng cách xuất phát từ nội dung thực tế. Rõ ràng cách gợi động cơ này dễ hấp dẫn, lôi cuốn sinh viên, tạo điều kiện để các em thực hiện tốt các hoạt động kiến tạo tri thức trong quá trình học tập về sau. Khi gợi động cơ mở đầu xuất phát từ thực tế, có thể nêu lên:

· Thực tế gần gũi xung quanh sinh viên;

· Thực tế xã hội rộng lớn ( kinh tế;  kĩ thuật; quốc phòng)

· Thực tế ở những môn học và khoa học khác.

Và cần chú ý các vấn đề sau:

· Cần đảm bảo tính chân thực

· Không đòi hỏi quá nhiều kiến thức bổ sung

· Con đường từ lúc nêu cho đến lúc giải quyết vấn đề càng ngắn càng tốt.

Biện pháp 4. Tăng cường hoạt động củng cố theo hướng khái thác các bài toán thực tiễn, trong đó chú ý đưa vào các bài toán có nội dung liên quan đến thực tế cuộc sống 

Để thực hiện thành công các ứng dụng Toán họcvào thực tiễn cuộc sống, lao động, sản xuất thì trước hết sinh viên phải nắm vững các nội dung, kĩ năng và phương pháp toán họcnhất định. Do vậy, trong quá trình dạy học giáo viên cần quan tâm đến hoạt động củng cố dưới các hình thức luyện tập, ứng dụng, hệ thống hóa,…nhằm rèn luyện các kĩ năng toán họccần thiết cho sinh viên.

Biện pháp 5: Tăng cường khai thác các bài toán cực trị và đặc biệt là các bài toán cực trị có nội dung thực tế.

Với mục đích giúp cho sinh viên nhận thức được vấn đề cực trị có liên quan đến những vấn đề quan trọng bậc nhất trong đời sông, kinh tế, xã hội: Vấn đề ưu hóa. Tối ưu hóa các hoạt động vừa là nguyện vọng, vừa là tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người lao động chân chính, song đồng thời cũng là một hệ thống tri thức mà người lao động cần được trang bị ở mức độ thích hợp và có thể được nhằm vươn tới cực trị trong kết quả, nhằm thích ứng kịp thời với tốc độ tiễn bộ như vũ báo của khoa học, kỹ thuật và sản xuất hiện đại. Vì vậy, trong dạy học nói chung và dạy học Toán nói riêng, cần phải hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên thói quen và ý chí tối ưu trong suy nghĩ cũng như trong việc làm. Nói cách khác, làm cho sinh viên có ý thức luôn tự tìm cách thức để đạt tới “cực trị” trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống. chẳng hạn tìm cách để tiết kiệm nguyên vật liệu nhất, giá thành thấp nhất, chất lượng sản phấm tốt nhất ,…Trên cơ sở những cuộc tập dượt ở nhà trường mà một phần chủ yếu là những bài toán có nội dung thực tiễn đặc biệt là vận dụng vào các ngành Cơ khí, Xây dựng, kinh tế….

Các bài toán hình học không gian liên quan thực tiễn sẽ nhằm mục đích giúp cho chúng ta tìm cách tối ưu nhất, biết thay thế một chương trình hành động bằng một chương trình hành động tương đương nhưng ít vất vả, ít tốn kém và luôn mong muốn tìm giải pháp hay hơn. Ý thức và thói quen tối ưu hóa là một thành tố năng lực vận dụng Toán họcvào thực tiễn. Nó cũng là một yếu tố của văn hóa Toán học. Yếu tố tối ưu hóa gắn liền với các dạng tư duy như tư duy quản lí, tư duy kinh tế. Ý thức và thói quen tối ưu hóa trở thành một phẩm chất không thể thiếu được của người lao động chân chính trong thời đại công nghiệp và hậu công nghiệp: “Làm gì cũng phải tìm cách đạt được năng suất cao nhất, tiết kiệm được nguyên liệu mà hiệu quả tối đa”. 

Việc giải một bài toán cực trị có nội dung thực tế cũng giống như các bài toán thực tế khác. Nghĩa là cũng được tiễn hành qua các bước:

Bước 1: Chuyển bài toán thực tế  về bài toán cơ bản trong toán học(Toán họchóa các tình huống thực tế);

Bước 2: Giải bài toán này bằng công cụ toán học; 

Bước 3: Từ kết quả của bài toán cơ bản trong toán họcchuyển sang kết quả bài toán cực trị có nội dung thực tế ban đầu.

Trên cơ sở hệ thống các biện pháp dạy học theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học đã nêu ở trên và đặc điểm của việc dạy học nói chung và dạy học tăng cường liên hệ trong thực tiễn nội dung hình học không gian nói riêng, chúng ta nên đề ra một số định hướng sư phạm nhằm góp phần phát triển tư duy, sáng tạo, biết vận dụng vào thực tiễn, vào cuộc sống, vào lao động sản xuất thông qua việc dạy học nội dung phần hình học không gian hay cụ thể hơn là giải bài tập toán hình học không gian vận dụng trong thực tiễn nhằm góp phần phát huy tính tích cực, tư duy, sáng tạo cho sinh viên
3. Hiệu quả mang lại: 
Sau khi áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy nêu trên đã mang lại hiệu quả như sau:

- Áp dụng thử lần đầu tại các lớp do bản thân phụ trách giảng dạy thuộc khóa 17T4 môn Toán 3 và Toán 4 năm học 2018-2019. Kết quả sau khi áp dụng, tỷ lệ sinh viên thuộc các lớp này trong bài kiểm tra thường xuyên đạt điểm kiểm tra trên trung bình là 80%.

- Áp dụng chính thức tại các lớp do bản thân phụ trách giảng dạy 18T4 môn Toán 3 và Toán 4 năm học 2019-2020 và17T4 môn Toán 5 của học kì 1 năm học 2019-2020. Kết quả sau khi áp dụng, tỷ lệ sinh viên ở các lớp tôi ôn thi tốt nghiệp đạt kết quả trên trung bình chiếm tỷ lệ trên là 90%, tăng 10% so với khi áp dụng thử lần đầu.

	 
Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021
Người viết sáng kiến

                             Nguyễn Thị Thủy
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